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	Số: 1110/TTr-SNN
	Lai Châu, ngày 05  tháng 6 năm 2020


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quyết định Quy định mật độ chăn nuôi

trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020-2030



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ  Khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính Phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định 1801/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020;
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành soạn thảo dự thảo Quyết định Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020 - 2030 với những nội dung, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định
Căn cứ Khoản 5, Điều 53 Luật Chăn nuôi năm 2018; Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính Phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi quy định, theo đó UBND cấp tỉnh, quyết định mật độ chăn nuôi của địa phương.
2. Cơ sở thực tiễn
Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực góp phần không nhỏ vào tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản của tỉnh, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Chăn nuôi đang từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất như: Sử dụng các giống tiến bộ, thức ăn công nghiệp, bán công nghiệp, các quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, các hệ thống chuồng trại tiên tiến, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh... được người chăn nuôi quan tâm thực hiện và đã thu được nhiều kết quả khả quan. 
Bên cạnh đó tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi. Đã có những công ty, tập đoàn lớn như Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, xây dựng các trang trại chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao chăn nuôi khép kín từ giống, vật tư đầu vào đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Tuy nhiên, chăn nuôi nhỏ lẻ của tỉnh còn chiếm tỷ lệ lớn (trên 80% tổng đàn toàn tỉnh), tình trạng các hộ, cơ sở chăn nuôi nằm xen kẽ trong khu dân cư vẫn diến ra phổ biến, khó kiểm soát, gây mất mỹ quan, cảnh quan, văn minh đô thị; gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng; đồng thời là nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi như: Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Tai xanh, đặc biệt dịch bệnh truyền nhiễm lây sang người như: Cúm gia cầm, Dại, Liên cầu khuẩn… Vì vậy, việc xác định và quy định mật độ chăn nuôi sẽ góp phần điều chỉnh mật độ chăn nuôi của từng loại vật nuôi trên diện tích đất nông nghiệp của toàn tỉnh, tránh tình trạng chăn nuôi tập trung tại một khu vực, chăn nuôi quá mật độ gây ô nhiễm môi trường; đồng thời góp phần quản lý tốt dịch bệnh, bảo vệ môi trường; hạn chế dịch bệnh phát tán và lây lan trên địa bàn tỉnh.
Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh năm 2019 (số liệu đến 31/12/2019): là 298.290 con, trong đó: đàn trâu 98.920 con, đàn bò 19.130 con, đàn lợn 180.240 con; đàn gia cầm: 1.480.000 con. Tổng diện tích đất nông nghiệp 526.533,57 ha (theo số liệu Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về kết quả thống kê đất đai năm 2018 tỉnh Lai Châu). Kết quả tính toán dựa vào số lượng tổng đàn vật nuôi và diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh, thì mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 là 0,2 đơn vị vật nuôi (ĐVN)/ha đất nông nghiệp. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn đề xuất mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030 là 01 ĐVN/ha đất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh (mức tối đa theo Quy định của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính Phủ, áp dụng khu vực Trung du miền núi phía Bắc) nhằm mục đích để các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng đàn vật nuôi; một số khu vực chăn nuôi tập trung vẫn có thể phát triển chăn nuôi, đồng thời vẫn đảm bảo điều kiện về mật độ chăn nuôi theo quy định.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
Cụ thể hóa Khoản 5, Điều 53 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018 đảm bảo theo đúng quy định của Luật và văn bản hướng dẫn Luật, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần quản lý tốt dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế dịch bệnh xâm nhâp, phát tán lây lan trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng Quyết định
Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Chăn nuôi 2018; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
Tạo điều kiện cho các địa phương trên địa bàn tỉnh phát triển và mở rộng quy mô chăn nuôi, từng bước phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống dịch bệnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
Sau khi nội dung xây dựng dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 được đưa ra xin ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 766/VPUBND-TH ngày 30/12/2019; UBND tỉnh thông qua tại Quyết định 1801/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, trong đó UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030.
Dự thảo Quyết định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo Công văn số 661/SNN-CNTY ngày 14/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT. 
Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp, rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Quyết định (tại Báo cáo số 801/BC-SNN ngày 28/4/2020 về tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030); sau đó có văn bản số 799/SNN-CNTY ngày 28/4/2020 gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định của pháp luật.  
Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 373/BC-STP ngày 08/5/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu về Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030. Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định và các tài liệu, hồ sơ kèm theo để trình UBND tỉnh theo đúng quy định.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm 06 điều:
- Điều 1: Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản; 
- Điều 2: Quy định về giải thích từ ngữ; 

- Điều 3: Quy định về nguyên tắc xác định mật độ chăn nuôi theo đơn vị vật nuôi; 

- Điều 4: Quy định về mật độ chăn nuôi; 

- Điều 5: Quy định về tổ chức thực hiện; 

- Điều 6: Quy định về hiệu lực của văn bản và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện.
- Phụ lục kèm theo Quyết định: Căn cứ Phụ lục số V (Quy định hệ số đơn vị vật nuôi và công thức chuyển đổi) và Phụ lục số VI (Quy định về mật độ chăn nuôi các vùng, trong đó tỉnh Lai Châu nằm trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc được quy định tối đa không quá 1,0 ĐVN/ha) tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính Phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Theo đó, các tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cho phù hợp trên nguyên tắc không được vượt quá quy định của Chính phủ. Đối với tỉnh Lai Châu áp dụng quy định mật độ chăn nuôi theo mức tối đa của Chính phủ với hệ số bằng 1,0 ĐVN/ha nên các quy định về: khối lượng hơi trung bình, hệ số đơn vị vật nuôi, mật độ chăn nuôi (số đầu con)/01 ha đất nông nghiệp) trên địa bàn toàn tỉnh bằng đúng theo quy định tại Phụ lục số V và Phụ lục số VI của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030 quy định mật độ chăn nuôi (số lượng vật nuôi/01 ĐVN/ha đất nông nghiệp) được tính toán dựa trên khối lượng hơi trung bình, hệ số đơn vị vật nuôi của từng loài vật nuôi được quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.
2. Nội dung cơ bản

Điều 1. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030. Các nội dung khác về mật độ chăn nuôi thực hiện theo Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài tổ chức hoạt động chăn nuôi theo mô hình trang trại, chăn nuôi các loại vật nuôi quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Hệ số đơn vị vật nuôi (HSVN): là hằng số áp dụng để quy đổi trực tiếp số lượng gia súc, gia cầm sang đơn vị vật nuôi. Hệ số đơn vị vật nuôi = khối lượng hơi trung bình của vật nuôi/500.

2. Đơn vị vật nuôi (ĐVN): Là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500kg khối lượng vật nuôi sống.

3. Mật độ chăn nuôi được tính bằng tổng số đơn vị vật nuôi trên 1ha đất nông nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc xác định mật độ chăn nuôi theo đơn vị vật nuôi
1.  Diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ xác định mật độ chăn nuôi gồm tổng diện tích các loại đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Đơn vị vật nuôi (ĐVN) được tính như sau: ĐVN = HSVN x Số con.

3.  Hệ số vật nuôi (HSVN) = Khối lượng hơi trung bình của vật nuôi/500.

Điều 4. Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

1. Mật độ chăn nuôi: 01 ĐVN/ha đất nông nghiệp tính trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Mật độ chăn nuôi của từng loại vật nuôi trong được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định trong Quyết định này.
2. UBND cấp huyện

Tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn để điều chỉnh mật độ chăn nuôi cho phù hợp với quy định.
Điều 6. Quy định về hiệu lực của văn bản và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện.
(Có dự thảo Quyết định UBND tỉnh kèm theo)

Trên đây là Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT về dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, CNTY.
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